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   UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN 

Về việc xét chọn giá thực hiện  

Gói thầu: In giấy làm bài thi và phiếu trả lời trắc nghiệm 

 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

 

- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2024.  

- Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

I- THÀNH PHẦN: 

- Ông: Thạch Tha Lai   Chức vụ: Phó Giám đốc. 

- Ông: Tăng Phương Quang  Chức vụ: Trưởng phòng KHTC. 

- Bà: Châu Thị Thanh Diệu  Chức vụ: Kế toán Trưởng. 

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nguyên  Chức vụ: Kế toán. 

- Bà: Trần Thanh Trân   Chức vụ: Kế toán. 

II- CƠ SỞ THỰC HIỆN 

 - Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024;  

 - Quyết định số 1443/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2023 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

 - Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2024; 

 - Quyết định số 384/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự toán In giấy làm bài thi và phiếu trả lời trắc 

nghiệm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; 

 - Quyết định số 401/QĐ-SGDĐT ngày 29/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán In giấy làm 

bài thi và phiếu trả lời trắc nghiệm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; 

 - Thông báo số 89/TB-SGDĐT ngày 27/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc mời cung cấp báo giá In giấy làm bài thi và phiếu trả lời trắc 

nghiệm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

III- NỘI DUNG 

 Được sự thống nhất của Giám đốc Sở GDĐT, các thành viên tiến hành xét 

chọn giá Gói thầu: In giấy làm bài thi và phiếu trả lời trắc nghiệm phục vụ kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024. 

 - Tên dự toán: In giấy làm bài thi và phiếu trả lời trắc nghiệm phục vụ kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024. 
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 - Tên, số lượng và quy cách sản phẩm theo phụ lục đính kèm. 

 - Số bảng Báo giá nhận được đến hết ngày 29/5/2024: 03 đơn vị. 

- Thời gian bắt đầu xem xét: lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/5/2024. 

- Tình trạng: phong bì vẫn còn nguyên vẹn (dán kín), báo giá có đủ chữ ký 

của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu hợp pháp. 

- Số báo giá hợp lệ (có đầy đủ nội dung theo yêu cầu): 3 báo giá.  

- Tên doanh nghiệp, địa chỉ, giá chào: 

1. Công ty TNHH SX TM-DV-QC Lâm Hoàng Minh, báo giá ngày 

29/5/2024.  

Địa chỉ: Số 22, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 106.461.000đ. 

2. Công ty TNHH Một thành viên SX-TM-DV Minh Nhựt, báo giá ngày 

29/5/2024.  

Địa chỉ: Số 10B, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 108.896.400đ. 

3. Công ty Cổ phần văn hóa tổng hợp Trà Vinh, báo giá ngày 29/5/2024.  

Địa chỉ: Số 72A, Trần Phú, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 97.038.000đ. 

 Bảng tổng hợp kết quả xét báo giá:  

TT Nội dung 

Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật. 

Cơ sở cung cấp hàng hóa 

Công ty Cổ 

phần văn 

hóa tổng 

hợp Trà 

Vinh 

Công ty 

TNHH SX 

TM-DV-QC 

Lâm Hoàng 

Minh 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

SX-TM-DV 

Minh Nhựt 

1. Quy cách, mô tả. Theo Thông báo số 

88/TB-SGDĐT 

Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 

2. Số lượng chào  
Theo Thông báo số 

88/TB-SGDĐT 

Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 

3. Giá chào (đồng)  97.038.000 106.461.000 108.896.400 

Xếp hạng các báo giá  1 2 3 

 

Sửa lỗi và hiệu chỉnh báo giá: không có. 

Ý kiến thống nhất chung:  

Đơn vị chào hàng đáp ứng yêu cầu và có giá thấp nhất: Công ty Cổ phần 

Văn hóa tổng hợp Trà Vinh với giá: 97.038.000 đồng (Chín mươi bảy triệu không 

trăm ba mươi tám nghìn đồng). 
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Trên cơ sở kết quả xét chọn báo giá, thành viên thống nhất đề nghị Giám 

đốc Sở GDĐT chọn báo giá của Công ty Cổ phần văn hóa tổng hợp Trà Vinh để 

làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Ý kiến khác: Không có. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được thông 

qua và các thành viên thống nhất ký tên. 

Biên bản được lưu trữ theo hồ sơ mua sắm. 

 

Lập Biên bản                             Chủ trì                

          Phó Giám đốc Sở GDĐT 

            

 

                         

                    Thạch Tha Lai 

  

 

Các thành viên tham dự: 

- Tăng Phương Quang   ____________________________ 

- Châu Thị Thanh Diệu   ____________________________ 

- Trần Thanh Trân    ____________________________ 

- Nguyễn Thị Thanh Nguyên  ____________________________ 
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BẢNG SO SÁNH GIÁ  

TÊN DỰ TOÁN:  IN GIẤY LÀM BÀI THI VÀ PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM  

PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024. 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc điểm yêu cầu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty CP VHTNTV 
Cty TNHH SXTM-DV-

QC Lâm Hoàng Minh 

Cty TNHH MTV 

SXTMDV Minh Nhựt 

Đơn giá 
Thành tiền 

Đơn giá 
Thành tiền 

Đơn giá 
Thành tiền 

Tổng cộng     
  

97.038.000    

 

106.461.000    

 

108.896.400  

1 
Giấy làm 

bài thi  

Hiệu: IK 

Xuất xứ: Indonesia 

Chữ và các đường màu xanh dương 

(A3 - Có nội dung in trên giấy), 70gsm 

Xuất xứ: Việt Nam 

tờ 130.000 560 454 58.968.000 497 64.584.000 529 68.796.000 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc điểm yêu cầu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty CP VHTNTV 
Cty TNHH SXTM-DV-

QC Lâm Hoàng Minh 

Cty TNHH MTV 

SXTMDV Minh Nhựt 

Đơn giá 
Thành tiền 

Đơn giá 
Thành tiền 

Đơn giá 
Thành tiền 

2 
Phiếu trả lời 

trắc nghiệm  

Hiệu: IKXuất xứ: IndonesiaQuy cách 

Phiếu trả lời trắc nghiệm:- Kích thước 

thành phẩm: + Chiều dọc trong 

khoảng: 295-297mm; + Chiều ngang 

trong khoảng: 205-210mm; - Loại giấy: 

Định lượng 120 gsm, độ trắng sáng 92-

95%. - In 02 màu: + Mầu đen mật độ 

TRAM 100%;+ Mầu đỏ: các đường kẻ 

(ngang, dọc, các ô tròn và chữ trong ô 

tròn) mật độ TRAM 100%, nền mật độ 

TRAM 10%. - Các điểm định vị gồm: 

+ Định vị đề mã đề thi, định vị số báo 

danh; + Định vị 04 góc; + Định vị dọc, 

ngang các phương án trả lời; + Màu 

của các điểm định vị: màu đen mật 

độTRAM 100%; + Các điểm/nút định 

vị 04 góc, định vị mã đề thi,định vị số 

báo danh, định vị dọc phải cách mép 

giấy tối thiểu 4,5 mm. - Phiếu TLTN 

phải bảo đảm chính xác các điểmđịnh 

vị và khổ giấy; được in bằng kỹ thuật 

in bảo đảm chất lượng, kết dính tốt, 

mực in bền, đồng đều và chính xác vị 

trí, nội dung (như in offset; không sử 

dụng phiếu được in bằng hình thức 

photocopy hoặc máy in màu). 

tờ 47.000 570 810 38.070.000 891 41.877.000 853 40.100.400 

 


